	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH GIA LAI
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PRÔNG,  TỈNH GIA LAI NĂM 2008
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND, ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX tại kỳ họp thứ mười ba về phê chuẩn giá đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất và phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông năm 2008 (có bảng phụ lục kèm theo) sử dụng làm căn cứ để:

1/ Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật; 

2/ Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại điều 34 và điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

3/ Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại điều 33 của Luật Đất đai 2003;

4/ Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất như quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

5/ Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

6/ Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Phát triển kinh tế quy định tại điều 39, điều 40 của Luật Đất đai 2003;

7/ Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Khi giá đất có biến động tăng do đầu tư cơ sở hạ tầng mới hoặc có biến động về giá đất thị trường thì Uỷ ban nhân dân huyện Chư Prông có trách nhiệm xây dựng phương án giá đất, đề xuất với Sở Tài chỉnh để Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành liên quan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển chung của đô thị.
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chư Prông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Việt Hường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		A/ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN CHƯ PRÔNG - NĂM 2008

		(Kèm theo Quyết định số  114 /2007/QĐ-UBND ngày 31 /12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

		Bảng số 1 : Bảng giá đất ở khu đô thị

								ĐVT: 1.000 đồng /m2

		Loại đường		Vị trí : 1
mặt tiền đường phố		Vị trí 2 : Ngõ hẻm của vị trí 1

						Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 150		Từ mét lớn hơn 150 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 1

		I A		500		200		130

		I B		400		170		110

		I C		250		130		100

		I D		200		110		75

		II A		180		100		70

		II B		170		90		65

		II C		160		80		60

		II D		150		70		55

		III A		140		65		50

		III B		120		60		45

		III C		110		55		40

		III D		100		50		35

		IV A		90		45		30

		IV B		80		40		25
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BANG 2 B 3

		Bảng số 2 : Bảng giá đất ở khu dân cư nông thôn và ven trục giao thông

				ĐVT: 1.000 đồng/m2

		KHU VỰC		Vị trí 1

		K1A		200

		K1B		150

		K1C		130

		K2A		100

		K2B		80

		K2C		70

		K3A		60

		K3B		55

		K3C		45

		K3D		30

		Ghi chú : Xác định rõ các tiêu chí cụ thể để xếp loại khu vực và vị trí

		a) Khu vực 1 : Áp dụng cho Thị trấn và các xã Ia Băng, Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình giáo

		b) Khu vực 2 : Áp dụng cho các xã Ia Tôr, Ia Phìn, Ia Me, Ia Boong, Ia Drang, Ia Pia

		c) Khu vực 3 : Áp dụng cho các xã còn lại

		Bảng số 3 : Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

		Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị được tính bằng 80% giá đất ở tương ứng
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BANG 4 

		Bảng số 4 : Bảng giá đất trồng cây hàng năm

								ĐVT : Đồng/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3

		Khu vực 1		6,000		5,000		4,000

		Khu vực 2		5,000		4,000		3,000

		Khu vực 3		4,000		3,000		2,000

		- Đối với đất ruộng 1 vụ được áp dụng hệ số 1 đối với đất trồng cây hàng năm theo

		từng khu vực và vị trí tương ứng

		- Đối với đất ruộng 2 vụ được áp dụng hệ số 1,2 đối với đất trồng cây hàng năm

		theo từng khu vực và vị trí tương ứng

		Bảng số 5 : Bảng giá đất trồng cây lâu năm

								ĐVT : Đồng/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3

		Khu vực 1		6,000		5,000		4,000

		Khu vực 2		5,000		4,000		3,000

		Khu vực 3		4,000		3,000		2,000

		Bảng số 6 : Bảng giá đất rừng sản xuất

								ĐVT : Đồng/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3

		Khu vực 1		6,000		5,000		4,000

		Khu vực 2		5,000		4,000		3,000

		Khu vực 3		4,000		3,000		2,000

		Bảng số 7 : Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

								ĐVT : Đồng/m2

		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3

		Khu vực 1		6,000		5,000		4,000

		Khu vực 2		5,000		4,000		3,000

		Khu vực 3		4,000		3,000		2,000

		Đất vườn ao liền kề, đất ở và đất nông nghiệp nằm xen kẻ trong khu dân cư.
 Được tính 1,5 lần so với giá đất trồng cây lâu năm ở vị trí 1 của từng khu vực

		Bảng giá số 4, 5, 6, 7 Khu vực và vị trí được áp dụng như sau:

		* Khu vực:

		- Khu vực 1: Áp dụng cho các xã: Thị trấn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Bàu Cạn

		Ia Băng, Ia Phìn, Ia Drăng

		- Khu vực 2: Áp dụng cho các xã: Ia Boòng, Ia Me, Ia Tôr, Ia Pia

		- Khu vực 3: Áp dụng cho các xã còn lại

		* Vị trí:

		- Vị trí 1: Áp dụng cho các thôn, làng ven trục giao thông, gần nơi tiêu thụ sản phẩm và gần trung tâm xã gồm : làng Bò, thôn Đông Hà, Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Thị trấn) ; thôn 1, 2 , 3, 4 (xã Thăng Hưng) ; Thôn Tân Lạc, Thanh Bình (xã Bình Giáo) ; thôn Đồng Tâm, Đoàn Kết, Hòa Bình, Ia Mua (xã Bàu Cạn) ; thôn Hoàng Ân, Hoàng Yên, Duy Tiên, Bản Tân, Làng Grang 1, làng Grang 2, làng Bak 1 (xã Ia Phìn) ; thôn Phú Tân, Phú Vinh, Phú Mỹ (xã Ia Băng) ; Thôn Hợp Thắng, Bình Thanh, An Hòa, Nhơn Hòa, Hợp Hòa (xã Ia Drang) ; Làng Iắt, Đoàn Kết, làng Klãh, làng Sơr (xã Ia Boong) ; thôn Xuân Me, làng Siu, làng Nớk (xã Ia Me) ; thôn 1, 2 ,3, 4, làng Ó, làng La, làng Thung (xã Ia Tôr) ; làng Ngol, làng Pia, thôn 1, 2, 3, 4, làng Bang, làng Khô (xã Ia Pia) ; làng Sung O, làng La, làng Co (xã Ia O) ; làng Thong, làng LaNgol, làng Bang, thôn Phù Cát, Phù Mỹ (xã Ia Vê) ; thôn Tân Thủy, Thống Nhất (xã Ia Ga) ; thôn 5, 6, 8 (xã Ia Piơr) ; thôn Bắc Thái, làng Tu mới, thôn Lũng Vân, thôn 1, 2, 3, 4, 7 (xã Ia Lâu) ; làng Gòng, Chư Có (xã Ia Púch) ; làng Khôi (xã Ia Mơr)

		- Vị trí 2 : Áp dụng cho các thôn, làng gồm : làng Lân, làng Pó, làng Klã (Thị trấn) ;
thôn 5, 6 ( xã Thăng Hưng) ; làng Bàng, làng Kành (xã Bình Giáo) ; thôn Bình An (xã Bàu Cạn) ; thôn Hoàng Hưng, Hoàng Tiến (xã Ia Phìn) ; làng Kuao, làng Bak (xã Ia Băng) ; làng Sung Queng (xã Ia Drang) ; làng Gà, làng Griêng, làng T'nao, làng Klũ (xã Ia Boong) ; thôn Yên Me, làng Queng Rai (xã Ia Me) ; làng Klu, làng Anh (xã Ia Tôr) ; làng Xom, làng Hát, làng Bốt (xã Ia Pia) ; làng Tung (xã Ia O) ; làng Doách, làng Tốt, Ongol, Tân Thủy (xã Ia Vê) ; làng tu 1, làng Tu 2, thôn Đồng Tâm (xã Ia Ga) ; thôn Yên Hưng, Yên Bình, làng Me, thôn Thanh Bình, làng Pia 1, Pia 2, Kỳ Phong (xã Ia Piơr) ; thôn Phố Hiến, Bắc Pó (xã Ia Lâu), làng Prang (xã Ia Púch) ; làng Nap, làng Klãh, làng Krông (xã Ia Mơr)

		- Vị trí 3 : Áp dụng cho các thôn, làng còn lại của các xã, thị trấn.

		Bảng số 8 : Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn

		Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn được tính bằng 80%

		giá đất ở tương ứng
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Dat do thi 

		B/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CHƯ PRÔNG

		(Kèm theo Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Gia Lai)

		I/ Bảng phân loại đường và giá đất ở khu đô thị

										ĐVT : 1.000 đ/m2

		STT		TÊN ĐƯỜNG		ĐOẠN ĐƯỜNG				VỊ TRÍ		LOẠI ĐƯỜNG		GIÁ ĐẤT

						TỪ NƠI		ĐẾN NƠI

		01		HÙNG VƯƠNG		Ranh giới xã Ia Phìn		Biển báo vào khu vực thị trấn		1		3D		100

						Tiếp		Cầu xi măng		1		2D		150

						Tiếp		Võ Thị Sáu		1		1A		500

						Tiếp		Ngã 3 đường Nguyễn Trãi		1		1A		500

						Tiếp		Ranh giới xã Ia Đrăng		1		1A		500

		02		NGUYỄN CHÍ THANH		Hùng Vương		Nguyễn Trãi		1		1C		250

		03		TRẦN PHÚ		Hùng Vương		Nguyễn Trãi		1		1C		250

						Tiếp		Hết đường		1		2D		150

		04		NGUYỄN DU		Hùng Vương		Trần Hưng Đạo		1		1B		400

		05		LÊ HỒNG PHONG		Nguyễn Chí Thanh		Trần Hưng Đạo		1		1C		250

						Tiếp		Nguyễn Văn Trỗi		1		2D		150

						Tiếp		Hết đường		1		3B		120

		06		TRẦN HƯNG ĐẠO		Trần Phú		Lê Hồng Phong		1		1B		400

						Tiếp		Nguyễn Chí Thanh		1		1C		250

		07		HAI BÀ TRƯNG		Trần Hưng Đạo		Hùng Vương		1		3B		120

		08		KPÃ KLƠNG		Võ Thị Sáu		Lê Quý Đôn		1		2D		150

						Tiếp		Trần Phú		1		2D		150

						Tiếp		Hết đường		1		3B		120

		09		NGUYỄN BỈNH KHIÊM		Hùng Vương		Lê Quý Đôn		1		3B		120

		10		LÊ QUÝ ĐÔN		Nguyễn Trãi		Hùng Vương		1		1C		250

						Tiếp		Phan Đình Phùng		1		3B		120

		11		PHAN ĐÌNH PHÙNG		Nhà hát ngoài trời		Phan Bội Châu		1		4A		90

		12		TÔN THẤT TÙNG		Hùng Vương		Ranh giới Trung Tâm y tế		1		3B		120

						Tiếp		Hết đường		1		3D		100

		13		PHAN BỘI CHÂU		Nguyễn Bỉnh Khiêm		Hết đường		1		4A		90

		14		LÊ LỢI		Hùng Vương		Hết đường		1		3B		120

		15		NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU		Lê Hồng Phong		Hết đường		1		3B		120

		16		NGÔ GIA TỰ		Lê Hồng Phong		Hết đường		1		3B		120

		17		NGUYỄN VĂN TRỖI		Nguyễn Trãi		Lê Hồng Phong		1		3B		120

		18		VÕ THỊ SÁU		Hùng Vương		Nguyễn Trãi		1		1D		200

		19		BÀ TRIỆU		Lê Lợi		Phan Bội Châu		1		4A		90

		20		SƯ VẠN HẠNH		Hùng Vương		Hết đường		1		4A		90

		21		LÝ THÁI TỔ		Sư Vạn Hạnh		Hết đường		1		4A		90

		22		NGUYỄN TRÃI		Tiếp		Giáp Nguyễn Chí Thanh		1		1C		250

		23		CÁCH MẠNG		Tôn Thất Tùng		Sư Vạn Hạnh		1		4A		90

		24		ĐƯỜNG WỪU		Hùng Vương		Bà Triệu		1		4A		90

		25		ĐƯỜNG 30 - 4		Tôn Thất Tùng		Sư Vạn Hạnh		1		4A		90

		26		ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA NAM THỊ TRẤN		Trần Phú nối dài		Giáp đường 663		1		3D		100

		27		ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 1		Nguyễn Trãi		Đường quy hoạch số 2		1		1A		500

		28		ĐƯỜNG QUY HOẠCH 
SỐ 2		Lê Hồng Phong		Đường quy hoạch số 5		1		2D		150

						Đường quy hoạch
 số 5		Đường quy hoạch số 1		1		1B		400

						Đường quy hoạch
 số 1		Lô số 30 - 42		1		1B		400

		29		ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 3		Lê Hồng Phong		Đường quy hoạch số 5		1		2D		150

						Đường quy hoạch số 5		Đường quy hoạch số 7(Lô 58)		1		1D		200

		30		ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 4		Lê Hồng Phong		Đường quy hoạch số 6		1		2D		150

		31		ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 5		Nguyễn Trãi		Đường quy hoạch số 3		1		1D		200

						Đường quy hoạch 
số 3		Đường quy hoạch số 18		1		2D		150

						Đường quy hoạch 
số 18		Hết đường		1		3B		120

		32		ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 6		Đường quy hoạch 
số 2		Đường quy hoạch số 3		1		1B		400

		33		ĐƯỜNG QUY HOẠCH 
SỐ 7		Đường quy hoạch 
số 2		Đường quy hoạch số 3		1		1C		250

		34		ĐƯỜNG QUY HOẠCH
 SỐ 8, 9						1		2D		150

		35		CÁC ĐƯỜNG QUY HOẠCH KHÁC CÒN LẠI						1		3B		120

		36		ĐƯỜNG QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ MỚI
 ( CAO SU)						1		1D		200
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KHU DAN CU

		II/ Bảng phân loại đường và giá đất ở khu dân cư ven trục giao thông và ven thị trấn

										ĐVT : 1.000 đ/m2

		STT		TÊN ĐƯỜNG		ĐOẠN ĐƯỜNG				VỊ 
TRÍ		LOẠI 
ĐƯỜNG		GIÁ 
ĐẤT

						TỪ NƠI		ĐẾN NƠI

		01		QUỐC LỘ 19		Ranh giới 
huyện Chư Prông		Ngã 3 Mỹ Hạnh đường vào thôn Bình Thanh		1		K1B		150

						Tiếp		Hết xã Bình Giáo		1		K1C		130

		02		QUỐC LỘ 14		Ranh giới Pleiku		Nông trường cao su 
Ia Tiêm		1		K1A		200

						Tiếp		Ranh giới huyện Chư Sê		1		K1B		150

						QL 19 ngã 3 Bàu Cạn		Hết xã Ia Phìn		1		K2A		100

		03		TỈNH LỘ 663		Ngã 3 Nguyễn Chí Thanh		Hết làng Pó		1		K2B		80

						Tiếp		Hết đường		1		K3B		55

						Ngã 3 Phú Mỹ		Ranh giới 2 xã 
Ia Băng, Ia Tôr		1		K2B		80

						Tiếp		Đầu làng Ó - xã Ia Tôr		1		K2A		100

		04		TỈNH LỘ 675		Tiếp		Đầu đường ngã 3 
đi xã Ia Vê		1		K2A		100

						Tiếp		Đồn Pleime (xã Ia Ga)		1		K2B		80

						Tiếp		Ngã 3 Trạm cửa rừng		1		K3A		60

						Khu đầu quy hoạch 
xã Ia Lâu		Mương Thắng Lợi		1		K3A		60

						Tiếp		Ranh giới 2 xã Ia Lâu, IaPiơr		1		K2C		70

		05		TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐI IA LÂU + IA PIƠR		Tiếp		Trụ sở UBND xã Ia Piơr		1		K2B		80

						Ngã tư
(nhà Ô Phượng-IaPiơr)		Đầu làng Piơr		1		K3A		60

						Đường trục chính còn lại của xã Ia Piơr				1		K3C		45

		06		TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐI XÃ IA VÊ		Đường 675		Đến cụm 3		1		K3C		45

		07		TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐI XÃ IA ME		Từ cầu suối Muer		Đường 675		1		K3C		45

						QL 19 (Ngã 3 Mỹ Hạnh)		Cầu 16		1		K3B		55

		08		TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ ĐI XÃ IA O + IA PÚCH		Từ ranh giới Thị trấn 
xã Ia Drang (dốc 20)		Đầu đường đi vào 
Thủy điện xã Ia Đrăng		1		K1B		150

		09				Tiếp		Xã Ia O + Ia Púch		1		K3C		45

		10		CÁC KHU VỰC KHÁC CÒN LẠI						1		K3D		30



&L&10Giá đất huyện Chư Prông&C&10 &P



00000000

		






